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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ NINH BÌNH


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024. MÔN TOÁN 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 13 câu, 02 trang)


Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Lượng quả bán được trong ngày Chủ nhật của một cửa hàng được cho trong bảng thống kê. Tính tổng khối lượng quả bán được của cửa hàng trong ngày Chủ nhật:
	Loại quả
	Lê
	Táo
	Nhãn 
	Nho

	Khối lượng (kg)
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A. 80 kg
B. 120 kg
C. 180 kg
D. 200 kg
Câu 2. Một hộp đựng bút có: 1 bút xanh, 1 bút đỏ, 1 bút đen thì xác suất lấy được bút đỏ là:
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Câu 3. Cho 
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thì:
A. 
[image: image11.wmf]·

0

DEF

=50.

           
B. 
[image: image12.wmf]·

0

DEF

=60.

             
C. 
[image: image13.wmf]·

0

DEF

=70.

           
D. 
[image: image14.wmf]·

0

DEF

=80.


Câu 4. Dữ liệu không hợp lý trong các dữ liệu sau:“Thủ đô của một số quốc gia Châu Á” là:
A. Hồ Chí Minh.           
B. Tokyo.          
C. Bắc Kinh.           
D. Hà Nội. 
Câu 5. Cho 
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 thì khẳng định đúng là:
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Câu 6. Cho tam giác ABC có 
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 thì khẳng định đúng là:
A. 
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Câu 7. Để ngâm 3kg mơ thì cần 4 kg đường. Hỏi ngâm 2 kg mơ thì cần bao nhiêu kg đường?
A. 
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Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây có 
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Phần II – Tự luận (8,0 điểm)


Câu 9 (2,5 điểm). Biểu đồ dưới đây cho biết dân số Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2020 
(làm tròn đến hàng triệu). Em hãy quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau:
[image: image36.png]2020

en nam

t Nam tir nam 2000 d

€1

dan so

o

Bicu d

an so

(triéu|dan)

D:

140

120

lﬂﬂl

80-¢
60
40
20

10

2000 2005 20

0




( Nguồn: http://danso.org )


1) Lập bảng số liệu thống kê từ biểu đồ.



2) Dân số Việt Nam năm 2020 là bao nhiêu triệu người?

3) So với năm 2000 thì năm 2020 dân số tăng thêm bao nhiêu triệu người và tăng 
thêm bao nhiêu phần trăm (làm tròn đến hàng phần trăm)?
Câu 10 (1,5 điểm). Một hộp có 16 cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 16. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
1) Tính xác suất của biến cố: “Số ghi trên thẻ rút ra là số lẻ”.
2) Tính xác suất của biến cố: “Số ghi trên thẻ rút ra là số chia hết cho 5”. 
Câu 11 (1,0 điểm). Nhà trường phân công lớp 7A trực tuần. Cô giáo chủ nhiệm dự định phân công 20 học sinh tham gia quét dọn sân trường thì công việc xong trong 45 phút. Để kịp giờ chào cờ nên lớp phải quét xong sớm hơn 15 phút so với dự định. Hỏi cô giáo cần phân công thêm bao nhiêu học sinh (giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh là như nhau).
Câu 12 (2,5 điểm). Cho tam giác MNP có 
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Tia phân giác của góc M cắt NP tại Q. Trên cạnh MP lấy điểm E sao cho ME = MN, trên tia MN lấy điểm F sao cho MF = MP. Chứng minh rằng:
1) 
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.
2)
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 cân tại Q.
3) Ba điểm E, F, Q thẳng hàng.
Câu 13 (0,5 điểm). Tìm x biết:  
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Hết./.

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ............................................... Số báo danh..........................................
Giám thị số 1:.....................................................  Giám thị số 2: ….……..........................
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